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            Một số điểm cần ôn tập để chuẩn bị cho bài thi Học kỳ II vào tuần sau 
 
*Ôn lại bài học và bài làm ở nhà: Bài 18 – 23 
 
*Chuyện cổ tích: 
  -Thánh Gióng                              + Hùng Vương thứ 6  
                                                       + Giặc Ân 
                                                       + Làng Phù Đổng 
 
   -Sự tích Hồ Gươm                      + Giặc Minh 

                                                    + Hồ Gươm/ Hồ Hoàn Kiếm 
                                                    + Hà Nội 
 
-Sự tích Bánh Chưng-Bánh Dày + Hùng Vương thứ 6 
                                                     + Lang Liêu 
                                                     + Bánh Dày hình trời-Bánh Chưng hình đất 
 
*Chữ đồng nghĩa (Synonyms): 
                                                      - Vun vút                         -Vùn vụt 
                                                      - Viết chì                         - Bút chì 
                                                      - Nhanh chóng                - Mau chóng 
                                                      - Nến                               - Đèn cầy 
                                                      - Mũ                                - Nón 
                                                      - Cuối cùng                     - Sau cùng 
                                                      - Bệnh                             - Bịnh 
                                                      - Muộn                          - Trể 
                                                      - Hẹp                               - Chật 
                                                      - Xinh                              - Đẹp 
 
*Chữ phản nghĩa ((Antonyms):  
                                                      - No                                  - Đói 
                                                      - Giàu                               - Nghèo 
                                                      - Trước tiên                      - Sau cùng 
                                                      - Khỏe                              - Yếu 
                                                      - Xinh đẹp                        - Xấu xí 
                                                      - Giỏi                                - Dở 
                                                      - Nhanh chóng                  - Chậm chạp 
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                                                      - Rộng                               - Hẹp 
                                                      - Sạch                                - Dơ 
                                                      - Cao                                 - Thấp 
 
 
 
 
* Điền vào chỗ trống ((Fill in blank): 
 
đau nhức, tin tức, lốc, trốc, gốc, mặc áo, bậc thang, Bắc, Con sóc, phóc, chúc,                    
thể dục, Vạc, khác nhau. 
 

    - Mỗi khi thời tiết thay đổi, bà em thường bị _______ _______ tay chân. 
    - Bố em thường thường đọc báo để xem _______ _______ . 
    - Gió _____ làm_____ _______ cây. 
    - Mùng một Tết em _____ _____ mới theo mẹ đi lễ chùa. 
    - Em bé bò từ từ lên ______ _______. 
    - Việt Nam có 3 miền: Nam, Trung và  _____. 
    - ______ _____ nhảy _____ qua gốc cây. 
    - Mỗi khi Tết đến, ai ai cũng ______ nhau may mắn. 
    - Muốn khỏe mạnh em cần tập _______ ______ mỗi ngày. 
    - Cò và _____ là đôi bạn than nhưng tính tình rất ______ ______. 
 
  * Tổng quát: 
 
         Ngày Hiền Mẫu, Ngày của mẹ (Mother’s Day) được tổ chức vào Chủ Nhật thứ 
nhì trong tháng năm. 
 
  * Đặt câu với những từ cho sẵn: 
 
   Bác sĩ, gốc cây, học sinh, hoa cúc, tin tức.  
 
 *Tập làm văn: 
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 *Tập đọc/ Chính tả: 
 
                                      Hãnh diện là người Việt Nam. 
 
     Được sinh ra ở nước ngoài, nhưng em là người Việt Nam, vì cha mẹ em là người 
Việt Nam, dòng máu trong cơ thể em là dòng máu Việt Nam, gia đình em sống nếp 
sống của người Việt Nam. 
 
 
     Cha mẹ dạy em rằng người Việt Nam thành công trong cuộc sống vì có óc thông 
minh và có tính cần cù nhẫn nại. Gia đình Việt Nam lại rất gắn bó với nhau, cha mẹ 
yêu thương, chăm sóc và hy sinh cho con cái cho tới khi nào các con có thể sống tự lập 
riêng được; còn con cái thì lễ phép, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ trong những việc nhỏ 
theo khả năng của mình. 
 
     Thầy cô ở trường Việt Ngữ luôn nhắc nhở và khen ngợi em về tinh thần cố gắng và 
chăm học tiếng Việt để không quên nguồn gốc dân tộc Việt Nam của mình. Mai sau 
thành đạt, đem sự hiểu biết đã học được, giúp ích cho mọi người và xã hội là điều 
mong muốn của thầy cô đối với các em. 
 
     Em hãnh diện là người Việt Nam. Em cố gắng học thật giỏi và sống thật tốt đẹp để 
lúc nào cũng làm rạng danh người Việt Nam. 
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